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Số:            /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2022 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận danh hiệu thi đua  
                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ.  

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 144 tập thể 

thuộc Đại học Thái Nguyên (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm học 2021 - 2022. 

Điều 2. Kèm theo danh hiệu thi đua, mỗi tập thể được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các tập thể có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 
- Lưu: VT, TCCB.  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Ngô Thị Minh 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

                          

DANH SÁCH 
Các tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  

năm học 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BGDĐT ngày      tháng 11 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị: Đại học Thái Nguyên 

TT Tên tập thể 

1  Ban Công tác học sinh sinh viên, Đại học Thái Nguyên 

2  Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên 

3  Ban Kế hoạch - Tài chính, Đại học Thái Nguyên 

4  Ban Khoa học Công nghệ và Đối ngoại, Đại học Thái Nguyên 

5  Ban Cơ sở vật chất, Đại học Thái Nguyên 

6  Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Thái Nguyên 

7  Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên 

8  Ban Pháp chế và Thi đua, Đại học Thái Nguyên 

9  Ban Thanh tra, Đại học Thái Nguyên 

10  Văn phòng, Đại học Thái Nguyên 

11  Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Đại học Thái Nguyên 

12  Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên 

13  Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên 

14  Trường Đại học Sư phạm 

15  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm 

16  Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm 

17  Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm 

18  Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm 

19  Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm 

20  Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm 

21  Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm 

22  Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm 

23  Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm 

24  Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm 



TT Tên tập thể 

25  Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm 

26  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm 

27  Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Sư phạm 

28  Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm 

29  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Sư phạm 

30  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm 

31  Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm 

32  Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện, Trường Đại học Sư phạm 

33  Trường Đại học Nông Lâm 

34  Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm 

35  Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm 

36  Khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm 

37  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nông Lâm 

38  Phòng Hành chính Tổ chức, Trường Đại học Nông Lâm 

39  Phòng Quản trị phục vụ, Trường Đại học Nông Lâm 

40  Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững, Trường Đại học Nông Lâm 

41  Viện Khoa học sự sống, Trường Đại học Nông Lâm 

42  Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi, Trường Đại học Nông Lâm 

43  Trường Đại học Y - Dược 

44  Bộ môn Nội, Trường Đại học Y - Dược 

45  Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược 

46  Bộ môn Sản, Trường Đại học Y - Dược 

47  Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược 

48  Khoa Răng hàm mặt, Trường Đại học Y - Dược 

49  Khoa Các chuyên khoa, Trường Đại học Y - Dược 

50  Khoa Y học cơ sở, Trường Đại học Y - Dược 

51  Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược 

52  Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y - Dược 

53  Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược 

54  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y - Dược 

55  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y - Dược 

56  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - Dược 



TT Tên tập thể 

57  Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y - Dược 

58  
Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y - 

Dược 

59  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Y - Dược 

60  Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Y - Dược 

61  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

62  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

63  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

64  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

65  
Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp 

66  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

67  Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

68  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp 

69  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

70  Khoa Điện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

71  Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

72  Khoa Kỹ thuật ô tô và máy động lực, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

73  Khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

74  Khoa Kinh tế công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

75  Khoa Công nghệ cơ điện và Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 

76  Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

77  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

78  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

79  Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

80  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế và Quản 

trị kinh doanh 

81  Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

82  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

83  
Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

84  
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh 



TT Tên tập thể 

85  Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

86  Khoa Quản lý luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

87  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

88  Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

89  Khoa Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

90  Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

91  
Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh 

92  Trường Đại học Khoa học 

93  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học 

94  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Khoa học 

95  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Khoa học 

96  Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Khoa học 

97  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Khoa học 

98  Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học 

99  Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học 

100  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 

101  Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học 

102  Khoa Tài nguyên - Môi trường, Trường Đại học Khoa học 

103  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học 

104  Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học 

105  Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học 

106  Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa, Trường Đại học Khoa học 

107  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

108  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

109  
Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông 

110  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

111  
Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông 

112  
Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông 

113  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông 



TT Tên tập thể 

114  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

115  
Khoa Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông 

116  
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông 

117  
Trung tâm Truyền thông, tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông 

118  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

119  Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

120  Khoa Công nghệ Ô tô, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

121  Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

122  Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

123  Phòng Kế hoạch tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

124  
Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật 

125  
Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật 

126  Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

127  
Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

128  Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

129  Khoa Các khoa học liên ngành, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

130  
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

131  Khoa Sư phạm, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

132  Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

133  Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

134  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

135  Khoa Nông lâm, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

136  
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa hoc công nghệ, Phân hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

137  Phòng Quản trị thư viện tích hợp, Trung tâm Số 

138  Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Thái Nguyên 

139  Khoa Giáo viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

140  Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Thái Nguyên 



TT Tên tập thể 

141  Phòng Chuyên môn, Trung tâm Đào tạo từ xa 

142  Nhà xuất bản, Đại học Thái Nguyên 

143  Phòng Hành chính - Tổng hợp, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 

144  Phòng In ấn xuất bản, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên 

Danh sách trên có 144 tập thể./. 
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